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Câu 1: Sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế ở nước Nga đã tác động như thế nào đến nền kinh tế ?

A. Tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

B. Tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

C. Kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.
D. Bước đầu tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.

Câu 2: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất đối với nước Nga của cách mạng tháng Mười năm1917 là
A. thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc phát triển.

B. mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

C. thay đổi cục diện chính trị thế giới.

D. đưa người nhân dân lên làm chủ đất nước.

Câu 3: Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân Việt Nam – Lào – Cămpuchia từ nửa sau thế kỷ XIX là

A. khởi nghĩa vũ trang và ôn hòa
B. cải cách đất nước
C. đấu tranh ôn hòa
D. khởi nghĩa vũ trang
Câu 4: Việt Nam đã rút ra bài học kinh nghiệm gì từ Chính sách kinh tế mới ở nước Nga?

A. Chú trọng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
B. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.
C. Thực hiện nền kinh tế nhà nước nắm độc quyền mọi mặt.
D. Lấy kinh tế tư bản tư nhân làm nền tảng cho sự phát triển.
Câu 5: Tác dụng lớn nhất của “Chính sách mới” đối với nước Mĩ là

A. tạo nhiều việc làm cho người thất nghiệp.

B. góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản.

C. đưa nước Mĩ thoát khỏi nguy cơ tấn công của chủ nghĩa phát xít.

D. đưa nước Mĩ ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.

Câu 6: Đâu không phải là điểm tương đồng giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi và Châu Á nửa sau thế kỷ XIX là

A. kết quả của phong trào.
B. đối tượng của phong trào.

C. lực lượng tham gia.
D. sự suy tàn của chế độ phong kiến.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là Sai về Hội nghị Vecxai – Oasinhton?

A. Là Hội nghị do các nước thắng trận triệu tập sau chiến tranh
B. Là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ hai
C. Đã làm nảy sinh những mâu thuẫn mới trong quan hệ quốc tế
D. Kết quả của Hội nghị đã đẩy nước Đức vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn
Câu 8: Tình hình Trung Quốc nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX không có đặc điểm nào sau đây?

A. Nền quân chủ chuyên chế bị lật đổ, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
B. Cách mạng Tân Hợi thắng lợi đã đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc.
C. Nhiều cuộc đấu tranh đã diễn ra chống đế quốc và phong kiến
D. Bị nhiều nước đế quốc xâm lược
Câu 9: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) bùng nổ đầu tiên ở nước

A. Mĩ.
B. Nhật.
C. Đức.
D. Anh.

Câu 10: Ruzơven là người đã
A. đề ra chính sách mới ở Mĩ
B. đề ra chính sách kinh tế mới ở Liên Xô
C. lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga 1917
D. người thành lập ra tổ chức Quốc tế cộng sản
Câu 11: Việc các nước thắng trận triệu tập hội nghị Vécxai và Oasinhtơn là nhằm

A. tăng cường hợp tác giữa các nước tư bản.
B. thiết lập quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản.
C. phân chia thành quả chiến tranh.
D. xác lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vecxai – Oasinhton
Câu 12: Để khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933, các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành

A. cải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất.

B. tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới.

C. thiết lập các chế độ độc tài phát xít, chạy đua vũ trang.

D. tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa để bù đắp thiệt hại.

Câu 13: Người Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là

A. Phan Bội Châu.
B. Trần Phú.

C. Lê Hồng Phong.
D. Nguyễn Ái Quốc.

Câu 14: Nhận định nào sau đây là không đúng về nước Nga trước cách mạng 1917?

A. Nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn.

B. Là một nước quân chủ chế, lạc hậu, đời sống nhân dân khổ cực

C. Sau cách mạng tháng Hai nước Nga trở thành nước quân chủ lập hiến.

D. Nga bị thiệt hại to lớn từ cuộc chiến tranh đế quốc

Câu 15: Tác động lớn nhất của chính sách kinh tế mới đến nền kinh tế nước Nga là
A. chuyển sang nền kinh tế tư nhân, tư bản chủ nghĩa.
B. nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần.
C. nhà nước nắm độc quyền, chỉ đạo toàn bộ nền kinh tế.
D. nền kinh tế nhiều thành phần sang việc nhà nước nắm độc quyền.
Câu 16: Đâu không phải là đặc điểm chung của các nước châu Á từ nữa sau thế kỷ XIX?

A. Phong trào đấu tranh chống thực dân bùng nổ mạnh mẽ
B. Các quốc gia đã thành lập được chính đảng lãnh đạo phong trào
C. Đứng trướng nguy cơ xâm lược của tư bản phương Tây
D. Chế độ phong kiến đang trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng
Câu 17: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất có một tổ chức quốc tế ra đời nhằm thống nhất lãnh đạo cách mạng thế giới. Đó là tổ chức

A. Quốc tế Cộng sản
  
B. Đảng Bôn –sê –víc
C. Liên Hợp quốc

D. Quốc tế vô sản
Câu 18: Kết quả lớn nhất mà cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là gì?

A. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc hàng nghìn năm.

B. Lật đổ được ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc – thực dân ở Trung Quốc.

C. Đưa Trung Quốc từ nước quân chủ chuyên chế thành nước quân chủ lập hiến.

D. Đưa giai cấp tư sản Trung Quốc lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Câu 19: Phát biểu nào là sai khi nói về Ấn Độ nữa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?

A. Đảng Quốc đại được thành lập lãnh đạo phong trào

B. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh

C. Phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ

D. Đến đầu thế kỷ XX Ấn Độ giành được độc lập

Câu 20: Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga đã xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại, đó là

A. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền chuyên chế Nga hoàng.
B. Chính phủ tư sản lâm thời và chính quyền Xô viết đại biểu.
C. Chính quyền chuyên chế Nga hoàng và chính quyền vô sản.
D. Chính phủ cộng hòa tư sản và chính phủ lâm thời của giai cấp vô sản.
Câu 21: Tại sao từ nữa sau thế kỷ XIX nhân dân Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia đoàn kết đấu tranh?

A. Vì cùng nằm trên bán đảo Đông Dương
B. Vì chống chung một kẻ thù
C. Có truyền thống yêu nước
D. Có sự lãnh đạo chung của Đảng
Câu 22: Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là gì?

A. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

B. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

C. Đấu tranh ngoại giao kết hợp với đấu tranh vũ trang.

D. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

Câu 23: Thực chất của Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết là gì?

A. Chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.

B. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế.

C. Tạo điều kiện để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất.

D. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn.

Câu 24: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã

A. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

B. đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

C. lật đổ chế độ Nga hoàng.

D. đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

Câu 25: Cuộc cải cách Minh trị năm 1868, là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì
A. giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.

B. nông dân không được phép mua bán ruộng đất.

C. liên minh quý tộc - tư sản nắm quyền.

D. sau cải cách Nhật Bản trở kinh tế tư bản phát triển.

Câu 26: Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là

A. giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.

B. đánh dấu sự thắng lợi của giai cấp tư sản Ấn Độ.

C. bước ngoặt của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc.

D. thể hiện ý thức và lòng tự tôn dân tộc của nhân dân Ấn Độ.

Câu 27: Nội dung nào dưới đây phản ảnh đầy đủ nhất hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?

A. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất.

B. Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình của người thất nghiệp diễn ra.

C. Tàn phá nặng nề nền kinh tế, xã hội các nước tư bản chủ nghĩa.

D. Tàn phá nặng nề nền kinh tế, hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội.

Câu 28: Mục tiêu của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội là

A. dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

B. tấn công vào các đại sứ quán nước ngoài ở Trung Quốc.

C. đánh đổ đế quốc là chủ yếu và các thế lực chống đối tổ chức.

D. đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc.

Câu 29: Tại sao nước Nga đề ra chính sách kinh tế mới?

A. Để đáp ứng yêu cầu trước những thay đổi từ trật tự Vecxai – Oasinhton
B. Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, cạnh tranh với chủ nghĩa tư bản
C. Do hoàn cảnh nước Nga thay đổi, để ổn định đời sống kinh tế, chính trị xã hội
D. Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới
Câu 30: Điểm khác biệt của Nhật Bản ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX so với các nước Châu Á khác là gì?

A. Là một nước Cộng hòa
B. Là một nước đế quốc

C. Là một nước quân chủ chuyên chế  D. Là nước duy nhất cơ bản giữ được độc lập

Câu 31: Hít-le làm Thủ tướng có tác động như thế nào đến nước Đức lúc bấy giờ?

A. Mở ra thời kì phát triển.
B. Mở ra thời kì đen tối trong lịch sử.

C. Chấm dứt thời kì đen tối trong lịch sử.
D. Mở ra thời kì thịnh vượng.
Câu 32: Mĩ có thái độ như thế nào trước những mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?

A. Trung lập, không can thiệp các vấn đề ngoài châu Mĩ.

B. Đứng về phe Liên minh chống phe Hiệp ước

C. Lê án các nước để ngăn chặn chiến tranh.

D. Lôi kéo đồng minh, chuẩn bị tham chiến.

Câu 33: Điểm hạn chế của cách mạng Tân Hợi 1911 là gì?
A. Chủ trương đấu tranh bằng hình thức khởi nghĩa vũ trang.
B. Chỉ chủ trương chống Đế quốc
C. Chỉ chủ trương chống phong kiến.
D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.
Câu 34: Thực dân Anh thi hành chính sách nhượng bộ tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến Ấn Độ nhằm mục đích gì?

A. Cấu kết với họ để đàn áp nhân dân Ấn Độ.

B. Làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình.

C. Xoa dịu tinh thần đấu tranh của họ.

D. Biến họ thành tay sai đắc lực.

Câu 35: Nguyên nhân bùng nổ mạnh mẽ, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Phi là

A. tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân.

B. các nước thực dân bóc lột sức lao động  công nhân.

C. chế độ cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân.

D. các nước thực dân thực hiện chính sách chia để trị.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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